DANH SÁCH SINH VIÊN KHÓA 33 (1992 – 1996)
	STT
	Họ và Tên
	Ngày sinh
	Địa Chỉ
	Điện Thoại
	Ghi chú

	1
	Lê Văn An
	20/07/1973
	Nghi Thịnh – Nghi Lộc – Nghệ An

Trường PTTH Nghi Lộc 4
	0383615414
	

	2
	Nguyễn Thành Công
	17/05/1975
	P.Bến Thuỷ – TP.Vinh – Nghệ An

Khoa Vật lý, Đại học Vinh
	0903456123
	

	3
	Hà Thị Dung
	16/01/1974
	Diễn Yên – Diễn Châu – Nghệ An

Trường THPT Phan Thúc Trực, Yên Thành
	0973489480
	

	4
	Lại Thị Hương 
	20/04/1975
	Đông Tiến - Đông Sơn – Thanh Hoá

THCS Nguyễn Chích, Đông Sơn, T.Hoá
	0944731859
	

	5
	Nguyễn Thị Thu Hường
	30/04/1975
	Nghi Trung – Nghi Lộc – Nghệ An

Trường THPT Trần Phú, Đà Lạt
	0982789317
	

	6
	Lưu Tiến Hưng
	28/07/1974
	Hưng Đạo – Hưng Nguyên – Nghệ An

Khoa Vật lý, Đại học Vinh
	0913396780
	

	7
	Hồ Sĩ Linh
	13/07/1974
	Yên Sơn - Đô Lương – Nghệ An

Trường THPT Đô Lương I
	0915545956
	

	8
	Vũ Thị Lý
	13/06/1974
	K3 – TT. Quỳ Hợp – Nghệ An
Trường THPT Quỳ Hợp I
	
	

	9
	Phan Thị Hải lý
	25/08/1975
	Thanh Giang – Thanh Chương – Nghệ An 
	0986662499
	

	10
	Phan Thị Thu Lành
	17/10/1974
	Xuân Yên – Nghi Xuân – Hà Tĩnh
	0932287579
	

	11
	Hồ Thị Minh
	19/01/1975
	Vĩnh Phúc – Vĩnh Lộc – Thanh Hóa

Trường THPT Yên Định II, Thanh Hoá
	0904749141
	

	12
	Hoàng Xuân Quý
	14/12/1975
	Tăng Thành – Yên Thành – Nghệ An

Giám đốc CT Bảo hiểm PIJCO Cần Thơ
	090843789
	

	13
	Đặng Thuý Quỳnh
	24/12/1974
	K3 – P.Trường Thi – TP.Vinh – Nghệ An

Trường THPT Nguyễn Trường Tộ, Vinh
	0944348818
	

	14
	Nguyễn Trọng Thạch
	17/08/1974
	K13 – P.Bến Thuỷ – TP.Vinh – Nghệ An

Trường PTTH Nghi Lộc 4
	0944048696
	

	15
	Nguyễn Sĩ Thắng
	20/05/1975
	Kỳ Sơn – Tân Kỳ – Nghệ An

Giám đốc TT Tin học, Bưu điện Nghệ An.
	0913272472
	

	16
	Võ Quyết Thắng
	05/01/1975
	Nghi Công – Nghi Lộc – Nghệ An

Trường THPT Nghi Lộc III, Nghệ An
	0982342359
	

	17
	Phạm Huy Thông
	21/12/1973
	TT.Nông Trường 20/4 – Hương Khê – HT
Trường ĐKHTN Hà Nội
	0912081825
	

	18
	Nguyễn Thị Minh Tân
	17/05/1975
	Thanh Phong – Thanh Chương – Nghệ An

THCS Nguyễn Trường Tộ- Hưng Nguyên
	0984697787
	

	19
	Đặng Anh Tuấn
	11/11/1969
	Tiên Điền – Nghi Xuân – Hà Tĩnh

Trưởng phòng TC –C.ty viễn thông Kontum
	0913455000
	

	20
	Lê Thị Vân
	03/02/1974
	Thanh Tân – Thanh Chương – Nghệ An

THPT Nam Đàn- nghệ An
	0975149274
	

	21
	Nguyễn Anh Tuấn
	03/04/1970
	Quỳnh Giang – Quỳnh Lưu – Nghệ An

Công ty viễn thông Kontum
	0913491474
	

	22
	Nguyễn Hữu Hoàn
	08/01/1974
	P.Lê Lợi – TP.Vinh – Nghệ An

Đài truyền hình VTC- Hà nội
	0915543989
	

	23
	Nguyễn Trọng Huy Hùng
	03/12/1973
	Nghi Công – Nghi Lộc – Nghệ An 

Đài truyền hình VTC- Hà nội
	0986202858
	

	24
	Nguyễn Thị Thanh
	07/02/1975
	THPT Thanh Chương I- Nghệ An
	0914573975
	

	25
	Hồ Sĩ Thịnh
	
	Sở Nội Vụ – Nghệ An
	0904531789
	

	26
	Phạm Xuân Thiết
	
	
	
	


